
Phụ lục 1
BÁO CÁO THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG TẢI TRỌNG CỦA CẦU

(Kèm theo Công văn số /SGTVT-QLKCHTGT ngày /6/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình) 
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1 QL.12B Cầu Phú Lai Km41+645
Huyện Yên

Thủy, tỉnh
Hòa Bình

11,2 1 8,0 7,0 H30-
XB80 KCB

2 QL.12B Cầu Hàng Trạm Km44+370
Huyện Yên

Thủy, tỉnh
Hòa Bình

11,2 1 19,0 12,0 H30-
XB80 KCB

3 QL.12B Cầu Giềng Km54+350
Huyện Lạc
Sơn, tỉnh Hòa

Bình
12,0 1 7,0 6,5 H13-

X60 KCB

4 QL.12B Cầu Búm Km55+890
Huyện Lạc
Sơn, tỉnh Hòa

Bình
21,65 1 8,2 7,0 H30-

XB80 KCB

5 QL.12B Cầu Lâm Hoá II Km61+168
Huyện Lạc
Sơn, tỉnh Hòa

Bình
24,4 1 8,0 7,0 H30-

XB80 KCB

6 QL.12B Cầu Cháy Km64+352
Huyện Lạc
Sơn, tỉnh Hòa

Bình
15,3 1 7,4 6,5 H30-

XB80 KCB

7 QL.12B Cầu Vụ Bản Km67+150
Huyện Lạc
Sơn, tỉnh Hòa

Bình
103,6 4 8,0 7,0 H30-

XB80 KCB

8 QL.12B Cầu Xưa Km71+607 Huyện Lạc
Sơn, tỉnh Hòa 27,1 1 8,0 7,0 HL-93 KCB
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Bình

9 QL.12B Cầu Ốc Km74+060
Huyện Lạc
Sơn, tỉnh Hòa

Bình
34,4 1 9,0 7,0 H30-

XB80 KCB

10 QL.12B Cầu Khặng Km77+393
Huyện Lạc
Sơn, tỉnh Hòa

Bình
22,1 1 8,7 7,7 H30-

XB80 KCB

11 QL.12B Cầu Phung Km79+250
Huyện Tân
Lạc, tỉnh Hòa

Bình
73,2 3 8,0 7,0 H30-

XB80 KCB

12 QL.12B Cầu Đông Lai III Km83+120
Huyện Tân
Lạc, tỉnh Hòa

Bình
27,5 1 8,0 7,0 H30-

XB80 KCB

13 QL.12B Cầu Đông Lai II Km83+370
Huyện Tân
Lạc, tỉnh Hòa

Bình
14,78 1 7,5 6,9 H30-

XB60 KCB

14 QL.12B Cầu Đông Lai I Km83+680
Huyện Tân
Lạc, tỉnh Hòa

Bình
26,9 1 8,0 7,0 H30-

XB80 KCB

15 QL.12B Cầu Thanh Hối II Km86+200
Huyện Tân
Lạc, tỉnh Hòa

Bình
26,7 1 7,6 7,0 H30-

XB80 KCB

16 QL.12B Cầu Thanh Hối I Km87+110
Huyện Tân
Lạc, tỉnh Hòa

Bình
30,8 1 8,9 7,0 H30-

XB80 KCB

17 QL.12B Cầu Quy Định Km92+796
Huyện Tân
Lạc, tỉnh Hòa

Bình
24,6 1 21,0 14,0 H30-

XB80 KCB

18 QL.12B Cầu Mãn Đức Km94+00
Huyện Tân
Lạc, tỉnh Hòa

Bình
16,0 1 21,0 14,0 H30-

XB80 KCB

19 QL.70B Cầu Nhùa Km135+515 TP.Hòa Bình,
tỉnh Hòa Bình 22,83 1 5,5 5,0 H30-

XB80 KCB
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20 QL.70B Cầu Thia Km140+487 TP.Hòa Bình,
tỉnh Hòa Bình 20,54 1 5,5 5,0 H30-

XB80 KCB

21 QL.21 Cầu Beo Km60+700
Huyện Lương
Sơn, tỉnh Hòa

Bình
13,8 1 7,4 7,0 H30-

XB80 KCB

22 QL.21 Cầu Chồm Km64+850
Huyện Lương
Sơn, tỉnh Hòa

Bình
9,3 1 7,0 4,0 H10 KCB

23 QL.21 Cầu Chí Km67+200
Huyện Lạc

Thủy, tỉnh
Hòa Bình

7,6 1 8,0 7,0 H30-
XB80 KCB

24 QL.21 Cầu Vôi Km69+250
Huyện Lạc

Thủy, tỉnh
Hòa Bình

7,6 1 8,0 7,0 H30-
XB80 KCB

25 QL.21 Cầu Đầm Đa Km82+053
Huyện Lạc

Thủy, tỉnh
Hòa Bình

23,6 1 8,0 7,0 H30-
XB80 KCB

26 QL.21 Cầu Cả Km85+873
Huyện Lạc

Thủy, tỉnh
Hòa Bình

37,1 1 8,0 7,0 H30-
XB80 KCB

27 QL.21 Cầu Lựa Km89+317
Huyện Lạc

Thủy, tỉnh
Hòa Bình

34,95 2 21,0 11,0 HL93 KCB

28 QL.21 Cầu Sung Km91+406
Huyện Lạc

Thủy, tỉnh
Hòa Bình

17,4 1 8,0 7,0 H30-
XB80 KCB

29 QL.21 Cầu Đồng Lẫm Km92+300
Huyện Lạc

Thủy, tỉnh
Hòa Bình

19,6 1 8,0 7,0 H30-
XB80 KCB

30 Đường
12B Cầu Thá Km3+815

Huyện Cao
Phong, tỉnh

Hòa Bình
6,8 1 8,0 7,0 H13-

X60 KCB

31 Đường
12B Cầu Chẹo Km6+660

Huyện Kim
Bôi, tỉnh Hòa

Bình
20,4 3 8,0 7,0 H13-

X60 KCB
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32 Đường
12B Cầu Đầm Rừng Km12+283

Huyện Kim
Bôi, tỉnh Hòa

Bình
49 3 9,0 7,0 H13-

X60 KCB

33 Đường
12B Cầu Ve Km16+300

Huyện Kim
Bôi, tỉnh Hòa

Bình
19,25 1 8,0 7,3 H30-

XB80 KCB

34 Đường
12B Cầu Chiềng Km20+055

Huyện Kim
Bôi, tỉnh Hòa

Bình
63 4 9,0 7,1 H13-

X60 KCB

35 Đường
12B Cầu Lạng Km28+050

Huyện Kim
Bôi, tỉnh Hòa

Bình
123 5 8,5 6,8 H13-

X60 KCB

36 Đường
12B Cầu Gò Chè Km29+100

Huyện Kim
Bôi, tỉnh Hòa

Bình
36,40 2 9,0 7,1 H13-

X60 KCB

37 Đường
12B Cầu Nam Thượng Km32+730

Huyện Kim
Bôi, tỉnh Hòa

Bình
6,6 1 8,0 7,0 H13-

X60 KCB

38 Đường
12B Cầu Sào Đông Km36+417

Huyện Kim
Bôi, tỉnh Hòa

Bình
7,2 1 8,0 7,0 H13-

X60 KCB

39 Đường
12B Cầu Mị Km40+415

Huyện Kim
Bôi, tỉnh Hòa

Bình
7,2 1 8,0 6,8 H13-

X60 KCB

40 Đường
12B Cầu Mư Km42+980

Huyện Kim
Bôi, tỉnh Hòa

Bình
7,4 1 8,0 7,1 H13-

X60 KCB

41 Đường
12B Cầu Bãi Khoai Km43+720

Huyện Kim
Bôi, tỉnh Hòa

Bình
9,2 2 8,1 7,1 H13-

X60 KCB

42 Tuyến
X2 Cầu Trò Km25+450

Huyện Kim
Bôi, tỉnh Hòa

Bình
63,15 2 9,0 8,0 HL93 KCB

43 Tuyến T
(K-N) Cầu Viềng Km5+091 Huyện Kim

Bôi, tỉnh Hòa 27 1 7,0 6,0 H13-
X60 KCB



5

Bình

Ghi chú:

1. Cột 11A: Cầu nào không cắm biển thì ghị ký hiệu KCB.

2. Cột 11B: Số hiệu thứ nhất giới hạn tổng tải trọng xe thân liền; Số hiệu thứ hai giới hạn tổng tải trọng xe đầu kéo
kéo rơ mooc; Số hiệu thứ ba giới hạn tổng tải trọng xe thân liền kéo rơ mooc (tổng tải trọng bao gồm cả xe và hàng).

Ví dụ: Cột 11B có ghi: 13-18-20, nghĩa là xe thân liền được phép lưu thông với tổng tải trọng (cả xe và hàng) nhỏ
hơn hoặc bằng 13 tấn; Xe đầu kéo kéo rơ mooc được lưu thông với tải trọng (cả xe và hàng) nhỏ hơn hoặc bằng 18 tấn và xe
thân liền kéo rơ mooc được lưu thông với tổng tải trọng (cả xe và hàng) nhỏ hơn hoặc bằng 20 tấn.

3. Cột 11C: Thể hiện tải trọng tối đa ghi trên Biển số 115 "Hạn chế trọng lượng xe" (Biển số theo Quy chuẩn số
QCVN 41:2019/BGTVT).

Ví dụ ở cột 11C có ghi số "17"- Nghĩa là cầu có cắm biển Hạn chế trọng lượng xe từ 17 tấn trở lên.

4. Cột 11D: Cầu đang chờ kiểm định ghi CKĐ.


